ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
(6 tháng đầu năm 2017)
A. Chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật đô thị 

I. Đề cương về cây xanh: (Có Phụ lục 1 đính kèm)
Nơi gửi: 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2017, các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

a) Quản lý cây xanh:

b) Đầu tư xây dựng:

c) Kế hoạch phát triển cây xanh:

d) Tình hình thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn quản lý trên cơ sở quy hoạch xây dựng đô thị đã cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Dữ liệu cây xanh đô thị trên địa bàn đã được cập nhật hằng năm (bản vẽ và dữ liệu đã được số hóa) gửi về Sở Xây dựng (01 đĩa CD).

2. Tình hình thực hiện cây xanh (theo phụ lục kèm theo về Danh mục cây xanh bóng mát trồng trên đường phố, công viên - vườn hoa và các khu vực công cộng khác thuộc đô thị địa bàn mình quản lý).

3. Kiến nghị (nếu có) 

II. Đề cương về nghĩa trang: (Có Phụ lục 2 đính kèm)
Nơi gửi: 
-    UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 
· Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2017, các nội dung sau:

1. Tình hình lập và quản lý quy hoạch nghĩa trang vùng huyện theo Kế hoạch số: 67/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh (theo biểu mẫu 01).

2. Tình hình xây dựng nghĩa trang trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế,  Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (theo Biểu số 02) 

3. Tình hình thực hiện việc khoanh vùng di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ vào các nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế (theo Biểu số 03) 

4. Tình hình thực hiện danh mục các nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số: 67/KH-UBND trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế (theo Biểu số 04) 

5. Dữ liệu nghĩa trang trên địa bàn mình quản lý đã được cập nhật hằng năm (bản vẽ và dữ liệu đã được số hóa) gửi về Sở Xây dựng (01 đĩa CD).

6. Kiến nghị (nếu có) 
III. Đề cương về trạm BTS: (Có Phụ lục 3 đính kèm)
1. Nơi gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ, các nội dung sau:

a) Số lượng trạm BTS đã cấp phép xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2017;

b) Lập danh sách công trình trạm BTS đã cấp phép trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017 

	STT
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Lọai trạm


	Chiều cao (m)
	Giấy phép Xây  dựng



	1
	 thôn X, xã Y
	Vietel
	2a
	40
	 Số …/GPXD ngày…tháng…năm 

	 …
	 
	 
	 
	 
	 


c) Tình hình thực hiện công tác bảo trì công trình kết cấu thép dạng tháp và bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho cộng đồng trong mùa mưa bão.

2. Nơi gửi: Sở Thông tin truyền thông

Đề nghị Sở Thông tin truyền thông rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ, các nội dung sau:

a) Số lượng trạm BTS đã được đồng ý chủ trương xây dựng trạm BTS trong 6 tháng đầu năm 2017;

b) Lập danh sách công trình trạm BTS đã khởi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2017 theo bảng sau:

	STT
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Lọai trạm


	Chiều cao (m)
	Giấy phép Xây  dựng



	1
	 thôn X, xã Y
	 Vietel
	2a
	40
	 Số …/GPXD ngày…tháng…năm 

	 …
	 
	 
	 
	 
	 


c) Tình hình thực hiện công tác bảo trì công trình kết cấu thép dạng tháp và bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho cộng đồng trong mùa mưa bão.

IV. Đề cương về Chất thải rắn sinh hoạt: 
Nơi gửi: 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2017 các chỉ tiêu theo phụ lục kèm theo.(Có Phụ lục 4 đính kèm)
V. Đề cương về Cấp nước sinh hoạt: 

Nơi gửi: 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2017 các chỉ tiêu Cấp nước theo phụ lục sau:

(Có Phụ lục 5 đính kèm)

	PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÂY XANH BÓNG MÁT TRỒNG TRÊN  ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG VIÊN - VƯỜN HOA VÀ CÁC KHU VỰC CÔNG CỘNG KHÁC THUỘC KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN (TP, THỊ XÃ, HUYỆN)

(Số liệu thống kê tính đến 6 tháng đầu năm 2017)

(Kèm theo công văn số            /SXD-      ngày       tháng     năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên đường, khu vực trồng
	Danh sách các loại cây
(đã được trồng tại các tuyến đường, khu vực khác)
	Cây trồng trên
đường phố
	Cây
trồng công viên, vườn hoa
	Cây trồng
các khu vực công cộng khác
	Chiều
cao cây (m)
	Đường
 kính tán
 (m)
	Đường
 kính thân cây
 (m)
	Năm trồng cây
	Tình hình cây

	
	
	TT cây
	Tên cây
	Vỉa
hè
	Dải 
phân cách
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	Trục đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên đường 1....
	1
	<Tên cây>
	x
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	<Tên cây>
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tên đường 2....
	1
	<Tên cây>
	x
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Công viên, vườn hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên công viên, vườn hoa 1
	1
	<Tên cây>
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	<Tên cây>
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tên công viên, vườn hoa 2
	1
	<Tên cây>
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Khu vực công cộng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên công cộng khác 1
	1
	<Tên cây>
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	<Tên cây>
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tên công cộng khác 2
	1
	<Tên cây>
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:   *:   Cây bảo tồn;   x :  Vị trí cây được trồng

PHỤ LỤC 2 
CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUY HOẠCH NGHĨA TRANG 
(Kèm theo công văn số            /SXD-      ngày       tháng     năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)
Biểu số 1: Tình hình lập Quy hoạch nghĩa trang ở các đơn vị cấp huyện 

	Stt
	Tên địa phương
	Đã Quy hoạch

nghĩa trang vùng huyện, Quyết định phê duyệt
	Chưa Quy hoạch

nghĩa trang vùng huyện
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Biểu số 2:                        Tình hình việc xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn cấp huyện (Thành phố, Thị xã, huyện)

	Stt
	Tên nghĩa trang được xây dựng
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô

(ha)
	Tổng mức

(Tỷ đồng)
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	I
	Đang hoạt động
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	II
	Đang xây dựng 
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Đang lập dự án
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Nếu hoạt động thì dự kiến thời điểm lấp đầy nghĩa trang

Biểu số 3: Tình hình khoanh vùng và di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ vào các nghĩa trang tập trung trên địa bàn huyện (Thành phố, thị xã, huyện)

	Stt
	Khu vực nghĩa trang
	Diện tích

(ha)
	Kế hoạch
	Ghi chú

	I
	Khoanh vùng
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	II
	Di dời
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Biểu số 4. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2008 về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang 
tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020)

	
TT
	Danh mục nội dung công việc
	Thời gian
	Cơ quan 
chủ trì
	Tiến độ thực hiện

	I
	Các dự án

	1.
	Dự án truyền thông công nghệ mai táng
	2017-2018
	UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
	

	2.
	Dự án điều tra xã hội học trên địa bàn thành phố Huế về khả năng phát triển hỏa táng
	2017 - 2018
	UBND thành phố Huế
	

	3.
	Dự án cải tạo và xây dựng thí điểm một nghĩa trang cho một huyện
	2017 - 2020
	UBND các huyện, thị xã
	

	II
	Triển khai xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, khoanh vùng, di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ vào nghĩa trang tập trung:

	II.1
	Thành phố Huế

	1.
	Di dời các nghĩa địa  trong khu vực nội thị vào nghĩa trang tập trung
	2017 - 2025
	UBND thành phố Huế
	

	2.
	Xây dựng mới nghĩa trang tập trung phía Bắc (nghiên cứu diện tích phần mở rộng nghĩa trang phía Bắc phù hợp với nhu cầu sử dụng)
	2017 - 2025
	- Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

- Đơn vị chủ trì
	

	3.
	Xây dựng mới nghĩa trang tập trung phía Nam (nghiên cứu diện tích phần mở rộng nghĩa trang phía Bắc phù hợp với nhu cầu sử dụng)
	2017 - 2025
	- Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

- Đơn vị chủ trì
	

	4.
	Xây dựng nhà tang lễ phía Bắc, phía Nam
thành phố Huế
	Sau  2018
	Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế
	

	II.2
	Đô thị mới Chân Mây – Lăng Cô

	1.
	Di dời các nghĩa địa trong khu vực đô thị vào nghĩa trang tập trung
	2017 - 2025
	UBND huyện Phú Lộc
	

	2.
	Xác định vị trí thay thế nghĩa trang Mỹ Gia và Hói Cạn 
	2017- 2020
	UBND huyện Phú Lộc
	

	3.
	Xây dựng nghĩa trang Lộc Hòa
	2018-2025
	UBND huyện Phú Lộc
	

	II.3
	Huyện Phong Điền

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác; khoanh vùng các nghĩa địa tập trung
	2017 - 2025

	UBND các xã và thị trấn Phong Điền
	

	2.
	Xây dựng nghĩa trang Thượng Hòa
	2017 - 2020
	UBND huyện Phong Điền
	

	II.4
	Huyện Quảng Điền

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác; khoanh vùng các nghĩa địa tập trung
	2017 - 2025
	UBND các xã 
và thị trấn Sịa
	

	2.
	Xây dựng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Quảng Lợi
	2017 - 2018
	UBND huyện Quảng Điền
	

	3.
	Cải tạo nghĩa địa các xã Quảng Ngạn, Quảng Công
	2017 - 2020


	UBND các xã Quảng Ngạn, Quảng Công
	

	4.
	Cải tạo nghĩa địa thị trấn Sịa và các xã Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi
	2017 - 2020


	UBND các xã 
Quảng Vinh, Quảng Thái, Quảng Lợi
	

	5.
	Cải tạo nghĩa địa các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Phú
	2017 - 2020
	UBND các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Phú
	

	II.5
	Thị xã Hương Trà

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác; khoanh vùng các nghĩa địa tập trung
	2017 - 2025
	UBND các xã 
và thị trấn Tứ Hạ
	

	2.
	Dự án công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà (VIF)
	2017 - 2020
	UBND thị xã Hương Trà
	

	3.
	Cải tạo các nghĩa địa thuộc các xã Hương Xuân, Hương Chữ,  Hương Văn
	2017 - 2020
	UBND các xã Hương Xuân, Hương Chữ,  Hương Văn
	

	4.
	Đóng cửa, di dời các khu nghĩa địa nhỏ lẻ trong phạm vi quy hoạch không có nghĩa trang, gần khu dân cư, hiện tại không còn phù hợp như phường Hương Xuân, Hương An; xã Hương Toàn, Hương Thọ, Hương Phong, các xã Hải Dương, Hương Vinh, Hương Bình, Bình Điền...
	2017-2025
	UBND các phường  Hương Xuân, Hương An ; UBND các xã Hương Toàn, Hương Thọ, Hương Phong, các xã Hải Dương, Hương Vinh, Hương Bình, Bình Điền...
	

	II.6
	Huyện Phú Vang

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác; khoanh vùng các nghĩa địa tập trung
	2017 - 2025


	UBND các xã và thị trấn Thuận An, Phú Đa
	

	2.
	Xây dựng nghĩa trang thị trấn Phú Đa
	2017 - 2025
	UBND huyện Phú Vang
	

	3.
	Cải tạo 05 nghĩa địa các xã Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An.
	2017 - 2025
	UBND các xã Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An.
	

	4.
	Cải tạo  nghĩa địa  xã  Phú Hồ, Phú Lương
	2017 - 2020
	UBND các xã Phú Hồ, Phú Lương
	

	5.
	Xây dựng nghĩa trang liên xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương, Phú An
	2017 - 2020
	UBND huyện Phú Vang
	

	6. 
	Xây dựng mới nghĩa trang Phú Diên
	2017-2020
	UBND huyện Phú Vang
	

	II.7
	Thị xã Hương Thủy

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác; khoanh vùng các nghĩa địa tập trung
	2017 - 2025
	UBND các xã và thị trấn Phú Bài
	

	2.
	Cải tạo nghĩa địa Thủy Phương.
	2017 - 2025
	UBND các phường, xã: Thủy Dương, Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phương, Thủy Bằng
	

	3
	Xây dựng Công viên Địa Đàng (26 ha )
	2017 - 2020
	- Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế

- Đơn vị chủ trì
	

	II.8
	Huyện Phú Lộc

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẻ trong đất ở và đất canh tác; khoanh vùng các nghĩa địa tập trung
	2017 - 2025
	UBND các xã và thị trấn Phú Lộc
	

	2.
	Xây dựng mới nghĩa trang vùng các khu 3 (05 xã ven biển Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Hải, Vinh Giang, Vinh Hiền)
	2017 - 2025
	UBND Phú Lộc
	

	3.
	Xây dựng mới nghĩa trang liên xã Lộc Điền-Lộc Hòa
	2018 - 2022
	UBND Phú Lộc
	

	4.
	Xây dựng mới nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn
	2017 - 2025
	UBND Phú Lộc
	

	5.
	Xây dựng mới các nghĩa trang: xã Lộc Trì, xã Xuân Lộc, xã Lộc Bình
	2017 - 2025
	UBND Phú Lộc
	

	II.9
	Huyện Nam Đông

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác vào nghĩa trang tập trung
	2017 - 2025
	UBND các xã và thị trấn Nam Đông
	

	2.
	Xây dựng nghĩa trang theo các điểm dân cư
	2017 - 2025
	UBND các xã
	

	3.
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Hương Hòa
	2017-2025
	UBND huyện Nam Đông
	

	II.10
	Huyện A Lưới

	1.
	Di dời các nghĩa địa nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong đất ở và đất canh tác vào nghĩa trang tập trung
	2017 - 2025
	UBND các xã và thị trấn A Lưới
	

	2.
	Xây dựng mới nghĩa trang nhân dân xã Hồng Thượng
	2017 - 2020
	UBND huyện A Lưới
	

	3.
	Xây mới theo các điểm dân cư
	2017 - 2020
	UBND các xã còn lại của huyện
	


	STT

	Địa điểm xây dựng

	Chủ đầu tư

	Lọai trạm

	Chiều cao (m)

	Giấy phép Xây  dựng


	1

	 thôn X, xã Y

	Vietel

	2a

	40

	 Số …/GPXD ngày…tháng…năm 


	2

	 

	 

	 

	 

	 


	3

					
	4

					

	PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH TRẠM BTS ĐƯỢC CẤP PHÉP, KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 6  THÁNG ĐẦU NĂM 2017 
(Kèm theo công văn số            /SXD-      ngày       tháng     năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)
Biểu số 1: Danh sách công trình trạm BTS đã cấp phép trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017
Biểu số 2: Danh sách công trình trạm BTS đã khởi công xây dựng
STT

Địa điểm xây dựng

Chủ đầu tư

Lọai trạm

Chiều cao (m)

Giấy phép Xây  dựng

1

 thôn X, xã Y

Vietel

2a

40

 Số …/GPXD ngày…tháng…năm 

2

 

 

 

 

 

3

4

PHỤ LỤC 4
CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo công văn số            /SXD-      ngày       tháng     năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)


	

	

	TT
	Danh mục chỉ tiêu, nội dung/ địa bàn huyện, thị xã, thành phố về chất thải rắn sinh hoạt, chất thải khác
	Tính đến 6 tháng đầu năm 2017

	
	
	Đơn vị
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Khối lượng CTR phát sinh
	Tấn/năm
	 
	Khối lượng CTR phát sinh thực tế

	2
	Khối lượng CTR được thu gom, xử lý
	Tấn/năm
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý (thu gom, vận chuyển và xử lý )
	đồng
	 
	Kinh phí đã chi…; Kinh phí còn thiếu….; Kinh phí dự trù trong năm …

	4
	Tỷ lệ hộ dân có cung cấp dịch vụ thu gom
	%
	
	 

	5
	Số hộ tham gia đóng phí VSMT
	hộ
	 
	 

	6
	Lò đốt
	Lò
	 
	- Vị trí: ...
- Phạm vi phục vụ (thu gom): ...
- Công suất thiết kế…(kg/giờ)
- Công suất thực tế khai thác….(kg/giờ)
- Công nghệ: ….
- Tổng mức ĐTXD: …..
- Bắt đầu hoạt động: ngày …tháng…năm

	7
	Khu xử lý, bãi chôn lấp hợp vệ sinh
	Khu
	 
	- Vị trí: ...
- Phạm vi phục vụ (thu gom): ...
- Công suất thiết kế…(kg/giờ)
- Công suất thực tế khai thác….  (kg/giờ)
- Công nghệ: ….
- Tổng mức ĐTXD: …..
- Bắt đầu hoạt động: ngày …tháng…năm

	8
	Cở sở xử lý trung gian (nhà máy xử lý, tái chế...)
	Cơ sở
	 
	- Vị trí: ...
- Phạm vi phục vụ (thu gom): ...
- Công suất thiết kế…(kg/giờ)
- Công suất thực tế khai thác….(kg/giờ)
- Chủ đầu tư, quản lý ….
- Tổng mức ĐTXD: …..
- Bắt đầu hoạt động: ngày …tháng…năm


PHỤ LỤC 5

CHỈ TIÊU CẤP NƯỚC SINH HOẠT 

 (Số liệu thống kê tính đến 6 tháng đầu năm 2017)

(Kèm theo công văn số            /SXD-      ngày       tháng     năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)
	TT
	Danh mục chỉ tiêu, nội dung / địa bàn huyện, thị xã, thành phố
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	A
	Chỉ tiêu, nội dung bình quân trên địa bàn toàn tỉnh (tính đến 6 tháng đầu năm 2017)
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	B
	Chỉ tiêu, nội dung chi tiết trên từng địa bàn (tính đến 6 tháng đầu năm 2017)
	
	
	

	I
	Thành phố Huế 

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	II
	Thị xã Hương Thủy
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	III
	 Thị xã Hương Trà
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	IV
	Huyện Phú Vang
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	V
	Huyện Quảng Điền
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	VI
	Huyện Phú Lộc
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	VII
	Huyện Nam Đông 
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	VIII
	Huyện A Lưới
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	

	IX
	Huyện Phong Điền
	
	
	

	1.
	Tổng công suất cấp nước thiết kế của nhà máy nước                   
	m3/ngày
	
	

	2.
	Tổng công suất khai thác của nhà máy nước  
	m3/ngày
	
	

	3.
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 
	%
	
	

	4.
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	
	

	5.
	 Tổng dân số thành thị được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung
	Người
	
	

	6.
	Mức cấp nước bình quân đầu người
	l/người.ngđ
	
	

	7.
	Số km đường ống truyền tải (≥DN100) và số km đường ống phân phối (< DN100)
	km
	
	


B. Lĩnh vực Phát triển đô thị 

Nơi gửi:
 - Phụ lục 1 và 3:  UBND cấp huyện: Thành phố Huế, Thị xã hương Thủy, TX Hương Trà, Huyện Phong Điền, Huyện Quảng Điền, Huyện Phú Vang, Huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông, Huyện A Lưới.
 - Phụ lục 2: Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

1. Nội dung:

- Tình hình lập Đề án phân loại đô thị.

- Đánh giá chung về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định, Chỉ thị nêu trên (nêu rõ thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương).

- Đề xuất kế hoạch thực hiện trong năm 2017.

2. Cung cấp số liệu cụ thể về: 

Hệ thống đô thị trên địa bàn; Các dự án đầu tư khu đô thị, dự án thuộc Chương trình nâng cấp đô thị, các dự án phát triển đô thị xanh, sinh thái, thông minh; dự án ven biển (nếu có); kế hoạch và các chương trình, dự án ứng phó với Biến đổi khí hậu; chương trình, dự án phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị (mẫu báo cáo gửi kèm theo Phụ lục1,2,3).
	Phụ lục 1: HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ DÂN SỐ ĐÔ THỊ 

	(Kèm theo công văn số            /SXD-      ngày       tháng     năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên đô thị 
	Quyết định/Nghị định/Nghị quyết thành lập đô thị
	Loại đô thị và Quyết định công nhận  loại đô thị
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung
	Đất đai đô thị các loại
	Dân số đô thị

	
	
	
	
	
	Diện tích tự nhiên đô thị 2016 (ha)
	 Diện tích tự nhiên nội thị/nội thành 2016 (ha)
	  Diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2016 (ha) 
	  Diện tích đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đợt đầu (ha)
	Dự kiến diện tích toàn đô thị và diện tích nội thị/nội thành  theo quy hoạch xây dựng đợt đầu nếu có (ha)    
	 Dân số toàn đô thị 2016 (nghìn người) 
	  Dân số nội thị/nội thành 2016 (nghìn người) 
	  Dự kiến dân số toàn đô thị và dân số nội thị/nội thành  theo quy hoạch đợt đầu (nghìn người)  

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Thành phố Huế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thị xã Hương Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thị xã Hương Trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thị trấn Thuận An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thị trấn Phong Điền huyện Phong Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thị trấn Lăng Cô, huyện 

Phú Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Biều mẫu này kính đề nghị UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã lập báo cáo.

	Hướng dẫn điền thông tin 

	(2) Điền tên đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn).

	(3) Điền số, ngày của Quyết định/Nghị định/Nghị quyết thành lập hoặc điều chỉnh địa giới hành chính đô thị gần nhất

	(4) Điền số, ngày của Quyết định công nhận đô thị loại V

	(5) Điền số, ngày của Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung hoặc Điều chỉnh quy hoạch chung gần nhất

	(8) Xác định theo hướng dẫn tại mục 3 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

	(10), (13): Điền theo quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị (5)


	
	Phụ lục 2 :  c¸C dù ¸n ®Çu t¦ ph¸t triÓn ®« thÞ

	
	(KÌm theo c«ng v¨n sè          /SXD-  ngµy       th¸ng 02 n¨m 2017 cña Sở X©y dùng tØnh Thõa Thiªn HuÕ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tªn dù ¸n
	Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	Quy ho¹ch
	Dù ¸n
	Ghi chó

	
	
	
	QuyÕt ®Þnh phª duyÖt quy ho¹ch ph©n khu (1/2000) 
	QuyÕt ®Þnh phª duyÖt Quy ho¹ch chi tiÕt (1/500)
	Quy m« diÖn tÝch theo quy ho¹ch chi tiÕt (ha)
	Quy m« d©n sè theo QH chi tiÕt 

(ng​­êi)
	Chñ ®Çu t​­ 
	Tæng møc ®Çu t­​ (tû ®ång)
	Tû lÖ diÖn tÝch ®· gi¶i phãng mÆt b»ng (%)
	Tû lÖ diÖn tÝch ®ang ®Çu t​­ h¹ tÇng kü thuËt (%)
	 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Dù ¸n ®Çu t­​ x©y dùng khu ®« thÞ ®ang triÓn khai thùc hiÖn

	
	Thành phố Huế

	1
	 Khu đô thị mới An Cựu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khu nhà ở An Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu đô thị Phú Mỹ An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khu Văn phòng và Nhà ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thị xã Hương Thủy

	5
	Khu đô thị mới 

Đông Nam Thủy An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện Phú Vang

	7
	Khu đô thị mới Mỹ Thượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA

	1
	Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế (thoát nước).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án cấp nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 có tính đến 2020 (sử dụng vốn vay ADB).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Biểu mẫu này kính đề nghị Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp lập báo cáo.

	Hướng dẫn điền thông tin 

	(2) Điền tên dự án theo nội dung (3) hoặc (5). Ghi chú đối với trường hợp là dự án ven biển.
	
	
	
	
	

	(3) Đánh dấu X nếu đã có

(4) (5) Điền số quyết định, ngày phê duyệt quy hoạch.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(6) (7) Điền quy mô diện tích, dân số theo nội dung (3) hoặc (5).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(8), (9) Điền tên chủ đầu tư và tổng mức đầu tư theo nội dung (3) hoặc (5).
	
	

	(10), (11) Tỷ lệ phần trăm tính toán theo diện tích ranh giới dự án.
	
	


	Phụ lục 3: ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh biÕn ®æi khÝ hËu t¸c ®éng ®Õn ®« thÞ

	(Kèm theo công văn số            /SXD-     ngày       tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	C¸c lo¹i h×nh thiªn tai
	Ngập lụt
	Xói mòn/Bồi lắng
	 Nhiễm mặn 
	 Hạn hán 
	 Mưa đá 
	 Sạt lở đất 
	 Cháy rừng 
	Loại hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước,...) và hạ tầng xã hội bị ảnh hưởng chủ yếu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	TÇn suÊt xuÊt hiÖn (lÇn/n¨m 2016)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sự xuất hiện trong 3 năm trước liền kề
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu vực bị ảnh hưởng năm 2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thµnh phè Huế
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ThÞ x· 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	HuyÖn 
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Biểu mẫu này kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế lập báo cáo.

Phụ lục 2.13 SỞ XÂY DỰNG

(Theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Cập nhật đến 6 tháng đầu năm 2017

	1
	Diện tích đất đô thị
	Ha
	

	2
	Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị
	%
	

	3
	Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành
	m2
	

	4
	Tổng số căn hộ và nhà ở xã hội hoàn thành
	Căn hộ/ nhà ở
	

	5
	Tổng diện tích căn hộ và nhà ở xã hội hoàn thành
	m2
	

	6
	Số lượng nhà ở hiện có và sử dụng


	Nhà


	

	
	Tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng
	m2
	

	7
	Diện tích nhà ở bình quân/người
	m2
	

	8
	Chiều dài đường bộ có hệ thống thoát nước 
	Km
	

	
	Tỷ lệ chiều dài đường bộ có hệ thống thoát nước
	%
	

	9
	Số đô thị có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn
	Đô thị
	

	10
	Tỷ lệ đô thị có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn
	%
	

	11
	Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn
	%
	

	12
	Mật độ cây xanh đô thị
	m2/người
	

	13
	Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
	%
	


Ngày       tháng      năm 2017
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